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Đà Nẵng, ngày         tháng 3 năm 2026 

 

Kính gửi: Quý cơ quan, đơn vị cung thiết bị trường học 

 

Trường Trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Văn Thoại có nhu cầu mua 

thiết bị, đồ dùng dạy học năm học 2025 - 2026. Nhà Trường kính mời đơn vị 

cung cấp thiết bị trường học tham dự chào giá cạnh tranh cụ thể: 

1. Danh mục 

Trang thiết bị, đồ dùng dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu,  

được quy định tại thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT (có phụ lục đính kèm). 

2. Hồ sơ chào giá 

Đơn vị nộp hồ sơ chào giá gồm: 01 thư chào giá trong đó có: Danh mục 

hàng hóa, số lượng, đơn giá, thành tiền, tổng giá trị bao gồm phí vận chuyển đến 

tại Trường THPT Nguyễn Văn Thoại. 

Thời hạn trước 11 giờ 30 phút ngày 09/3/2026 (Nộp trong giờ hành chính 

tại trường, nếu nộp theo đường Bưu điện thì tính theo dấu Bưu điện trước 11 giờ 

30 phút ngày 09/3/2026); 

Trường THPT Nguyễn Văn Thoại kính báo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;   

- Niêm yết;                   

- Lưu: VT, VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đặng Hùng Thương 
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DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC 

NĂM HỌC 2025 - 2026 
(Kèm theo Công văn số          /THPTNVT-VP ngày          tháng 3 năm 2026 

của Trường THPT Nguyễn Văn Thoại) 

 

STT NỘI DUNG ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

GHI 

CHÚ 

1 Giá treo tranh cái 06  

2 Máy nước cất cái 01  

3 Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Hóa học bộ 01  

4 Hướng dẫn các thao tác thực hiện thí nghiệm bộ 01  

5 

Bộ mô phỏng 3D Cấu tạo nguyên tử (theo mô hình 

Rutherford), liên kết hóa học, cấu trúc phân tử của 

methane, ethane, ethylene, acetylene, benzene, 

methanol, ethanol, phenol, methanal, ethanal, acetic 

acid, ester , glucose, fructose…. 

bộ 01 

 

6 Ống dẫn thủy tinh hình chữ L cái 01  

7 Ống dẫn thủy tinh thẳng, dài 120mm; cái 01  

8 Ống dẫn thủy tinh thẳng, dài 70mm; cái 01  

9 Bình cầu không nhánh đáy bằng cái 07  

10 Phếu lọc thủy tinh cuống dài cái 01  

11 Phếu lọc thủy tinh cuống ngắn cái 10  

12 Bình kíp tiêu chuẩn  cái 02  

13 Bộ dụng cụ thí nghiệm phân tích thể tích cái 01  

14 
Ống dẫn khí, dẫn nước; kết nối các dụng cụ thủy tinh 

bằng silicon 

m 
5 

 

15 Khay đựng dụng cụ hóa chất cái 07  

16 Dũa 3 cạnh cái 07  

17 Bromine lỏng (Br2)-100ml Chai 01  

18 Iodine (I2)-90g Chai 01  

19 Hydrochloric acid 37% (HCl)-200ml Cahi 01  

20 Cồn đốt -1500ml Chai 01  

21 Chloroethane (C2H5CI)-200ml Chai 01  

22 Tinh bột (starch), (C6H10O5)n-100g Chai 01  

23 
Methylamine (CH3NH2) hoặc Ethylamine 

(C2H5NH2) 
Chai 01 

 

24 Glucose (C6H12O6) – 500g Chai 01  

25 Ethanol 96° (C2H5OH) – 1000ml Chai 01  

26 Saccharose (C12H22O11) – 300g Chai 01  

27 Bộ điện phân dung dịch Bộ 1  
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 Danh mục này gồm có 52 thiết bị./. 

28 Tủ hút cái 01  

29 Bộ đồ mổ bộ 05  

30 Pipet nhựa cái 15  

31 
Quả bóp cao su (Dùng để thay thế quả bóp cao su của 

ống nhỏ giọt) 
Cái 10 

 

32 Mô hình cấu tạo của tim cái 01  

33 Đĩa Petri cái 10  

34 Giấy clorua coban Hộp 04  

35 
Tiêu bản đột biến nhiễm sắc thể (Tiêu bản đột biến 

NST ( Tiêu bản cố đihn môt số dạng đột biến NST) 
cái 05 

 

36 Đĩa đồng hồ cái 05  

37 
Tranh (Sinh 10) So sánh cấu trúc tế bào nhân sơ và tế 

bào nhân thực. 

cái 
02 

 

38 
Tranh (Sinh 10) Sơ đồ chu kỳ tế bào và quá trình 

nguyên phân 
cái 02 

 

39 Tranh (Sinh 10) Sơ đồ quá trình giảm phân cái 02  

40 Tranh (Sinh 11)  Sơ đồ các dạng hệ tuần hoàn cái 02  

41 Tranh (Sinh 12) Cấu trúc siêu hiển vi của NST  cái 02  

42 Ethanol 90%, 500ml  Chai 01  

43 Iodine, 500ml Chai 01  

44 Dung dịch glucose 5 %, 500ml Chai 01  

45 Dung dịch sucrose 5 %, 500ml Chai 01  

46 Dung dịch amylaza, 500ml Chai 01  

47 Iodine (I2) 0,3%, 500ml Chai 01  

48 Dung dịch cobalt chloride, 500ml Chai 01  

49 Cồn đốt, 500ml Chai 01  

50 A - naa (a-naphthalene acetic acid), 500ml Chai 01  

51 Cồn ethanol lạnh (70-95%): 500ml Chai 01  

52 Ca(OH)2 50ml Chai 01  
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